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TUẦN 3
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                               Họ và tên:………………………………..Lớp…………

Triệu và lớp triệu. Dãy số tự nhiên.

       Viết số tự nhiên trong hệ thập phân.
1. Triệu và lớp triệu

a. Triệu và lớp triệu 

10 trăm nghìn gọi là 1 triệu, viết là: 1000000.
10 triệu gọi là 1 chục triệu, viết là: 10000000.

10 chục triệu gọi là 1 trăm triệu, viết là: 100000000.

Lớp triệu gồm các hàng: triệu, chục triệu, trăm triệu.

Chú ý: Một nghìn triệu gọi là một tỉ.

b. Viết và đọc số
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Viết số: 342157413

Đọc số: Ba trăm bốn mươi hai triệu một trăm năm mươi bảy nghìn bốn trăm mười ba.

Chú ý: Ta tách số thành từng lớp, từ lớp đơn vị đến lớp nghìn rồi lớp triệu, mỗi lớp có ba hàng. Sau đó dựa vào cách đọc số có tới ba chữ số thuộc từng lớp để đọc và đọc từ trái sang phải.

2. Dãy số tự nhiên

a) Các số: 0; 1; 2; 3; ...; 9; 10; ...; 100; ...; 1000; ... là các số tự nhiên.

Các số tự nhiên sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn tạo thành dãy số tự nhiên:

0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; ...

b) Có thể biểu diễn dãy số tự nhiên trên tia số:
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Số 0 ứng với điểm gốc của tia số. Mỗi số tự nhiên ứng với một điểm trên tia số.

c) Trong dãy số tự nhiên:

- Thêm 1 vào bất cứ số nào cũng được số tự nhiên liền sau số đó. Vì vậy, không có số tự nhiên lớn nhất và dãy số tự nhiên có thể kéo dài mãi.

Chẳng hạn, số 1000000 thêm 1 được số tự nhiên liền sau là 1000001, số 1000001 thêm 1 được số tự nhiên liền sau là 1000002, …

- Bớt 1 vào bất kì số nào (khác số 0) cũng được số tự nhiên liền trước số đó.

Chẳng hạn, bớt 1 ở số 1 được số tự nhiên liền trước là số 0.

Không có số tự nhiên nào liền trước số 0 nên số 0 là số tự nhiên bé nhất.

Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp thì hơn hoặc kém nhau 1 đơn vị.

3. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Trong cách viết số tự nhiên:

1. Ở mỗi hàng có thể viết được một chữ số. Cứ mười đơn vị ở một hàng lại hợp thành một đơn vị ở hàng trên tiếp liền nó.

Chẳng hạn: 10 đơn vị = 1 chục

10 chục = 1 trăm

10 trăm = 1 nghìn

2. Với mười chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 có thể viết được mọi số tự nhiên.

Chẳng hạn: Số “chín trăm chín mươi chín” viết là: 999

Số “hai nghìn không trăm linh năm” viết là: 2005

Số “sáu trăm tám mươi lăm triệu bốn trăm linh hai nghìn bảy trăm chín mươi ba” viết là: 685402793.

Nhận xét: Giá trị của mỗi chữ số phụ thuộc vào vị trí của nó trong số đó.

Chẳng hạn, số 999 có ba chữ số 9, kể từ phải sang trái mỗi chữ số 9 lần lượt nhận giá trị là 9; 90 ; 900.

Viết số tự nhiên với các đặc điểm trên được gọi là viết số tự nhiên trong hệ thập phân.

B. BÀI TẬP THỰC HÀNH
I: TRẮC NGHIỆM. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Bài 1:Các chữ số thuộc lớp nghìn trong số 102 345 876 là :
	A. 8, 7, 6
	B. 1, 0, 2
	 C. 3, 4, 5  
	 D. 4, 5, 8.


Bài 2: Các chữ số thuộc lớp triệu trong số 198 304 576 là :

	A. 9, 8, 3                
	B.  1, 9, 8, 3
	C. 4, 5, 7                         
	D. 1, 9, 8


Bài 3: Giá trị của chữ số 5 trong số 75 003 700 là :

	A. 5 000                 
	B. 5 000 000               
	C. 50 000                        
	D. 500 000


Bài 4: Số lẻ bé nhất có tám chữ số là : 

	A. 11 111 111        
	B. 10 000 001             
	C. 11 000 000                 
	D. 10 000 000


Bài 5: Số chẵn lớn nhất có bảy chữ số là : 

	A. 9 999 999         
	B. 9 999 990                 
	C. 9 999 998                   
	D. 9 999 909


Bài 6: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số liệu điều tra số dân của một tỉnh, thành phố (số liệu năm 2011) được cho trong bảng dưới đây: 

	Tên tỉnh, thành phố
	Số dân

	Hà Nội
	6 699 600

	Hà Giang
	746 300

	Quảng Bình
	853 00

	Gia Lai
	1 322 000

	Thành phố Hồ Chí Minh
	7 521 100

	Cà Mau
	1 214 900


a) Tỉnh, thành phố có số dân nhiều nhất là: 

A. Hà Nội

B. Quảng Bình

C. TP. Hồ Chí Minh
D. Cà Mau

b) Tỉnh, thành phố vó số dân ít nhất là:

A. Hà Giang

B. Gia Lai


C. Quảng Bình

D. Hà Nội

   Bài 7: Viết tiếp vào chỗ chấm:

                 Tìm số lớn nhất có sáu chữ số và có tổng các chữ số của nó bằng 50. 


Đáp số: 


II/ TỰ LUẬN.
Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu): 

Mẫu: Ba trăm năm mươi tư triệu bốn trăm linh bảy nghìn hai trăm: 354 407 200.

Bốn trăm mười lăm triệu ba trăm năm mươi nghìn: 


Chín trăm linh tám triệu không trăm bốn mươi bảy nghìn: 


Bảy mươi hai triệu không trăm linh bốn nghìn một trăm mười hai: 


Sáu trăm năm mươi ba triệu không trăm mười lăm: 


Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

	Số
	2 679 548
	17 568 492
	598 732 416

	Giá trị của chữ số 5
	500
	
	

	Giá trị của chữ số 6
	
	
	

	Giá trị của chữ số 7
	
	
	

	Giá trị của chữ số 8
	
	
	


Bài 3: 

a. Viết số thành tổng (theo mẫu): 

Mẫu: 
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b. Viết tổng thành số (theo mẫu):

Mẫu: 
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[image: image7.wmf]7000009000400208

++++=

 


          
[image: image8.wmf]90000060000500402

++++=

 


Bài 4: Viết (theo mẫu):

	Viết số
	Đọc số

	2 000 000 000
	hai nghìn triệu hay "hai tỉ"

	9 000 000 000
	

	25 000 000 000
	

	
	ba trăm bảy mươi lăm nghìn triệu hay ".................................."


Bài 5: Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Các số tự nhiên có năm chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số đều bằng 2 là: 

b) Trong các số đó: Số lớn nhất là: 
; số bé nhất là: 



Bài 6: Tìm một số tự nhiên có năm chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 6 vào trước số đó thì được số có sau chữ số gấp 9 lần số phải tìm. 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 7 
a) Đọc các số sau:
100 515 600 đọc là :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

49 200 000 đọc là:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Viết số gồm:
- 2 triệu, 3 trăm nghìn, 1 chục nghìn, 3 nghìn, 2 trăm và 8 đơn vị 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- 7 chục triệu, 5 trăm nghìn, 4 nghìn, 5 trăm, 7 chục và 2 đơn vị

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 8: Tính nhanh.
a, 32684 + 41325 +316 + 675                           b, 17 x 26 +26 x 44 +39 x 26

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 9: Viết tiếp hai số hạng của dãy số : 0  ; 1 ; 2 ; 4 ; 7 ; 12 ; ............ ; ...........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 10: Ba ô tô chở hàng, ô tô thứ nhất chở được 3 tạ 15 kg, ô tô thứ hai chở nhiều hơn ô tô thứ nhất 25kg nhưng ít hơn ô tô thứ ba 2 yến 8 kg. Hỏi cả ba ô tô chở được bao nhiêu kg hàng?

Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 11: Cho dãy số : 1, 2, 3, 4, … . . , 124, 125. Hỏi dãy số có bao nhiêu chữ số 
‘Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 12: ĐỐ VUI
  Dương có 2 tấm bảng được viết số lên cả hai mặt. Một mặt của hai tấm thẻ có các số 10 và 30, như hình vẽ. 
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Biết rằng: 

· Tổng của 4 số được viết trên 2 tấm bảng là 72.

· Tổng của hai số trên tấm thẻ thứ nhất bằng một nửa tổng của hai số trên tấm thẻ thứ hai 

Hỏi số nào được viết trên mặt còn lại của tấm thẻ thứ hai: 

         A. 10                      B. 36                      C. 24                    D. 18 

ĐÁP ÁN

I/ TRẮC NGHIỆM: 
	Bài
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	C
	D
	B
	B
	C

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


II/ TỰ LUẬN: 
Bài 7: 

a/ 
- 100 515 600 đọc là : Một trăm triệu năm trăm mười lăm nghìn sáu trăm.

- 49 200 000 đọc là: Bốn mươi chín triệu hai trăm nghìn.

b/ 
- 2 triệu, 3 trăm nghìn, 1 chục nghìn, 3 nghìn, 2 trăm và 8 đơn vị viết là: 2 313 208

- 7 chục triệu, 5 trăm nghìn, 4 nghìn, 5 trăm, 7 chục và 2 đơn vị viết là: 70 504 072

Bài 8: 
	a, 32 684 + 41 325 +316 + 675

= (32 684 + 316) + (41 325 + 675)

= 33 000 + 42 000

= 75 000
	b, 17 x 26 +26 x 44 +39 x 26

= 26 x (17 + 44 + 39)

= 26 x 100

= 2 600


Bài 9:
Quy luật: Mỗi số (kể từ số thứ ba) bằng tổng hai số liền trước nó cộng thêm 1 đơn vị.

0  ; 1 ; 2 ; 4 ; 7 ; 12 ; 20; 33

Bài 10: 
Bài giải

Đổi:   3 tạ 15 kg = 315 kg


2 yến 8 kg = 28 kg

Ô tô thứ hai chở được là:


315 + 25 = 340 (kg)

Ô tô thứ ba chở được là:


340 + 28  = 368 (kg)

 Cả ba ô tô chở được là:


315 + 340 + 368 =  1 023 (kg)




Đáp số: 1 023 kg.

Bài 11: 
Bài giải

Từ 1 đến 9 có 9 số có một chữ số nên có 9 chữ số.

Từ 10 đến 99 có số số là: (99 – 10 ) : 1 + 1 = 90 (số)

90 số có hai chữ số có số chữ số là: 90 x 2 = 180 (chữ số)

Từ 100 đến 125 có số số là: (125 - 100) : 1 + 1 = 26 (số)

26 số có 3 chữ số có số chữ số là: 26 x 3 = 78 (chữ số)

Dãy số có số chữ số là:



9 + 180 + 78 = 267 (chữ số)






Đáp số: 267 chữ số.

Bài 12.            Đáp án D
Kiến thức cần nhớ
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